
Địa điểm:  Phòng 4 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian: 08h00 - 10h00, thi phần Nghe 45 phút, phần Đọc Hiểu 75 phút

STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH LỚP

1 TA30 Trần Thị Như Ngọc 26/12/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA1

2 TA31 Nguyễn Hoài Hồng Nguyên 09/06/2000 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

3 TA32 Nguyễn Lê Trang Nhã 23/06/2003 Nữ Kinh Bình Thuận K13LUA1

4 TA33 Trần Thị Thanh Nhàn 08/07/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K13LUA1

5 TA34 Châu Nguyễn Khánh Nhi 19/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận K13KTO1

6 TA35 Nguyễn Thị Mộng Nhi 22/02/2001 Nữ Kinh Lâm Đồng K11KSA1

7 TA36 Trần Kim Oanh 08/11/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K13KTO2

8 TA37 Trần Nữ Mỹ Phòng 20/10/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA1

9 TA38 Huỳnh Thị Lam Phương 17/11/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA1

10 TA39 Võ Văn Quan 20/01/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KDO1

11 TA40 Lê Minh Quân 28/10/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12LKT

12 TA41 Đoàn Phước Vinh Quang 07/12/2002 Nam Kinh
TP.Hồ Chí 

Minh
K12LHA1

13 TA42 Trần Thị Thu Quyên 16/05/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO1

14 TA43 Huỳnh Tú Quyên 31/01/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA2

15 TA44 Phạm Thị Như Quỳnh 25/10/2002 Nữ Kinh Khánh Hòa K12KDO1

16 TA45 Trần Minh Sĩ 17/09/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

17 TA46 Trương Văn Tâm 05/02/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

18 TA47 Lê Tuấn Thân 15/12/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

19 TA48 Nguyễn Phúc Thiện 14/12/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12LHA1

20 TA49 Giang Long Thịnh 14/06/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12KDO1

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC CHUẨN ĐẦU RA

Khóa ngày 05/11/2023

HỌ TÊN

Bình Thuận, ngày    tháng     năm 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH



STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH LỚPHỌ TÊN

21 TA50 Nguyễn Trần Đại Thọ 16/02/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12TCH1

22 TA51 Lê Thị Yến Thu 10/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA2

23 TA52 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 15/11/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA

24 TA53 Bùi Tiến Thuật 03/12/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

25 TA54 Lâm Mỹ Trâm 10/09/2002 Nữ Hoa Bình Thuận K12KDO1

26 TA55 Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 19/05/2002 Nữ Kinh
TP.Hồ Chí 

Minh
K12LHA1

27 TA56 Nguyễn Minh Trí 17/05/2002 Nam Kinh Đồng Nai K12OTO1

28 TA57 Nguyễn Thị Tường Vân 03/07/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA1

29 TA58 Vũ Thành Vinh 03/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận K13LUA1

30 TA59 Lý Long Vũ 23/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO1

           TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 30 thí sinh

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


